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THÔNG TIN THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ 

BÁO – TẠP CHÍ QUÝ 2/2024 

 

CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ (28) 

1. Luyen, Van Hieu. A study on an energy harvesting system from speed bump: 

Nghiên cứu về hệ thống thu năng lượng từ gờ giảm tốc xe cơ giới. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2024. -  313 (3). - Tr. 37-42. 

    Từ khóa: Energy from speed bump; Speed bump 

2. Nguyễn, Văn Trúc. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ mòn điện cực 

khi xung tia lửa điện trên thép SKD11 steel: Effect of technological parameters on 

electode wear when electical spark pulse on SKD11 steel. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2024. - Số 314. - Tr. 24-27. 

    Từ khóa: Mòn đện cực; Thép SKD 11; Thông số công nghệ 

3. Ngô, Văn Giang. Chuẩn bị thành, gờ để nâng cao chất lượng các mối hàn ống 

mỏng: Bevel preparation for improving the quality of thin - walled tube welds. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 28-31. 

    Từ khóa: Mối hàn; Ống mỏng; Tạo phôi; Thành gờ 

4. Nguyễn, Đăng Điệm. Cơ sở khoa học để hoán cải máy xây dựng hiện có và để 

so sánh giải pháp thay thế một máy xây dựng hiện có bằng máy khác hiện đại hơn: 

Scientific basis for converting existing constructon machinery and to compare solutions 

to replace an existing construction machine with other more modern machine. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 46-51. 

    Từ khóa: Hoán cải máy xây dựng 

5. Đặng, Hà Dũng. Đánh giá khả năng tự động nhận dạng và tìm tham số điều 

khiển bằng phương pháp relay có trễ cho nhiệt độ lò sấy sử dụng vi điều khiển ARM: 

Evaluation of automatically identifying and finding control parameters using hysteretic 

relay method for dryer temperature using ARM microcontronller. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 59-63. 
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    Từ khóa: Bộ điều khiển PID; Phương pháp tự chỉnh relay; Phương pháp ziegler 

nichols; Vi điều khiển 

6. Trần, Quốc Thoại. Đánh giá máy CNC dựa trên phương pháp ra quyết định đa 

tiêu chí mabac, cocoso, marcos và entropy: An MCDM approach for CNC machine 

selection based on mabac cocoso, marcos and entropy. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. 

- Số 314. - Tr.  11-16. 

    Từ khóa: Entropy; Lựa náy CNC; MCDM 

7. Lê, Toàn Thắng. Đánh giá tác dụng hỗ trợ của khung xương ngoài bị động cho 

công việc nâng vật trên cao: /Evaluation of the supporting effect of the passive 

exoskeleton for overhead lifting work. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 70-

75. 

    Từ khóa: Công việc nâng vật trên cao; Khung xương ngoài bị động; Tìn hiệu điện cơ 

8. Le, Pham Binh. Design, manufacturing, and testing an a-shape hydroponic 

vegetable growing system using solar energy : Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm mô hình 

trồng rau thủy canh kiểu chữ A sử dụng năng lượng mặt trời. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2024. -  313 (3). - Tr. 32-36. 

    Từ khóa: Hydroponic system; Offshore islands; Solar energy 

9. Bùi, Thị Thu Hiền. Khảo sát ảnh hưởng của một vài thông số đến độ bền kéo 

của vải dệt thoi : Surveying the effects of some parameters on the tension strength of 

woven fabrics. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 119-122. 

    Từ khóa: Độ bền keo; Vải dệt thoi 

10. Đồng, Văn Ngọc. Khảo sát động lực học của hệ thống tự động phun thuốc cho 

cây thanh long : Dynamics survey of automatic spraying drug system for dragon tree. - 

Tạp chí cơ khí Việt Nam, 2024. -  313 (3). - Tr. 4-10. 

    Từ khóa: Khảo sát dao dộng; Khảo sát động lực học; Mô hình dao động cụm 

11. Nguyễn, Hoàng Quân. Khảo sát và phân tích động học hệ thống lái trợ lực điện: 

Dynamic analysis of electric power steering system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - 

Số 314. - Tr. 76-87. 

    Từ khóa: Động học hệ thống lái; Mô phỏng hệ thống lái; Trợ lực lái 
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12. Nguyễn, Trịnh Nguyên. Nghiên cứu chế tạo hệ thống treo ghế lái trên ô tô bán 

tải nhằm nâng cao độ êm dịu: Research and manufacturing a driver seat suspension 

system on picup trucks to increase the comfort of the drivers. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2024. -  313 (3). - Tr. 17-21. 

    Từ khóa: Hệ thống treo ghế lái; Mô hình dao động một khối lượng; Ô tô bán tải 

13. Nguyễn, Đức Trung. Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống chẩn đoán ô tô 

online phục vụ gara sữa chữa ô tô: Researching solutions to build an online car 

diagnostic system to serve car workshop. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 

123-127. 

    Từ khóa: Car diagnostic system; Cardiabnostic services 

14. Nguyễn, Mạnh Hùng. Nghiên cứu lựa chọn tải trọng hợp lý trên thiết bị nâng, 

cẩu đa năng cỡ nhỏ dùng trong nhà xưởng: Research on optimal load selection for small 

- sized multi-purpose lifting equiment used in factories. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. 

-  313 (3). - Tr. 22-28. 

    Từ khóa: Cần cẩu; Ổn định; Tải trọng; Xe nâng cỡ nhỏ 

15. Nguyễn, Xuân Tuấn. Nghiên cứu mô phỏng bộ điều khiển rise bão hòa điều 

khiển đồng bộ góc quay bánh xe dẫn hướng và góc quay vành tay lái trong hệ thống lái 

steer-by-wire : Simulation research on rise saturation controllerer for synchronization 

control of road wheels and steering wheel in steer-by-wire system. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2024. -  313 (3). - Tr. 11-16. 

    Từ khóa: Điều khiển bão hòa; Điều khiển phi tuyến; Hệ thống lái steer-by-wire 

16. Nguyễn, Thị Lan Anh. Nghiên cứu tổng quan về kỹ thuật phát hiện lỗi vải tự 

động: Overview research on automatic fbric defect detection techniques. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 108-113. 

    Từ khóa: Hệ thống; Kỹ thuật phát hiện lỗi; Tự động 

17. Trần, Thụy Liên. Nghiên cứu truyền nhiệt qua vải dệt sử dụng phần mềm 

ansys: Investigation heat transfer through textile fabric using ansys software. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 93-97. 

    Từ khóa: Ansys; Thông lượng nhiệt; Vải sa tanh 



 

Trang 4 

18. Nguyễn, Thành Nhân. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống tích hợp khử 

khuẩn đồ dùng cá nhân tại nơi công cộng: Research, design and manufacturing 

integrated disinfection system for personal belongings in public places. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 17-23. 

    Từ khóa: Chế tạo; Hệ thống tích hợp; Thiết kế 

19. Dương, Văn Lạc. Phát triển hệ thống điều khiển cho robot công nghiệp sử dụng 

PLC mitsubishi Q: Development of a control system for industrial robots using PLC 

mitsubishi Q. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 114-118. 

    Từ khóa: Bộ điều khiển logic PLC; Bộ điều khiển robot; Robot công nghiệp 

20. Trịnh, Tuấn Dương. Thiết kế hệ thống điều khiển cho máy rót bột tự động: 

Research on designing a control system for automatic power filling machine. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 37-40. 

    Từ khóa: Hệ thống điều khiển; Máy rót bột tự động 

21. Nguyễn, Anh Dũng. Tích hợp camera xử lý ảnh và robot igus 5 bậc tự do với 

trạm phân loại sản phẩm theo vật liệu MS4: Integration of image processing camera 

and 5 axis igus robot with MS4 material based product sorting station. - Tạp chí Cơ khí 

Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 52-58. 

    Từ khóa: Camera công nghiệp; PLC; Robot igus 5 bậc; Vật liệu MS4 

22. Vũ, Tuấn Đạt. Tính bền kết cấu khung sắt - nxi của xe sơ mi rơ móoc bồn chở 

xi măng rời : Structural strength analysis for chaseeis frame of bulk cement tank trailer. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 6-10. 

    Từ khóa: Khung sat xi; Mô hình phần tử; Sơ mi rơ móoc; Tính bền kết cấu 

23. Tống, Hải Yến. Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến độ mỏng quá trình dập 

tắm thông qua mô phỏng và taguchi kế hoạch thí nghiệm: Optimization of factors 

affecting thinness through sheet forging process through simulation and test plan 

taguchi. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 88-92. 

    Từ khóa: Dập tầm; Phần tử hữu hạn; Phương sai; Thí nghiệm taguchi 

24. Phạm, Quang Đăng. Trở ngại và thách thức khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho 

ngành sản xuất - chế tạo. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2024. -  279+280. - Tr. 34-37. 
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    Từ khóa: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

25. Dương, Công Định. Ứng dụng máy tính vào tính toán điều chỉnh động học máy 

mài ren để nâng cao độ chính xác gia công: Computer application in calculation of 

kinematic adjustment thread grinding machine to improve maching accuracy. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2024. -  313 (3). - Tr. 29-31. 

    Từ khóa: Độ chính xác; Mài ren; Tỷ số truyền; Xích động học 

26. Đỗ, Hữu Tuấn. Ứng dụng phần mềm ansys phân tích dao động riêng của dầm 

chính cầu trục: Applying ansys software to analyse free vibration of the beam of 

overhead crane. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 41-45. 

    Từ khóa: Dao động của kết cấu dầm; Động lực học thiết bị nâng; Ứng dụng phần mềm 

ansys 

27. Lương, Hải Chung. Ứng dụng phần mềm NX nâng cao khả năng gia công các 

bề mặt phức tạp trên máy mill-turn 4 trục: Application of NX software improves the 

capabillity for machining complex surfaces on 4 AXIS mill turn machine. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2024. - Số 314. - Tr. 64-69. 

    Từ khóa: Bề mặt phức tạp; Máy mill turn; Phần mền NXC; Phay CNC 

28. Nguyễn, Thọ Sơn. Xây dựng chương trình tự động tính toán đường sinh biên 

dạng mặt côn làm việc của đá mài bề mặt răng côn răng cong hệ gleason: The building 

an automatic calculation program to determine profile line of gringding wheel that will 

make spiral bevel gears in the gleason systems. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2024. - Số 314. 

- Tr. 32-36. 

    Từ khóa: Bề mặt răng; Góc biên dạng; Vùng tiếp xúc 

ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (6) 

1. Minh Phúc. Để Gen AI có thể đóng góp tích cực cho công nghiệp. - Tạp chí Tự 

động hoá ngày nay, 2024. -  279+280. - Tr. 38-39. 

    Từ khóa: Chiến lược AI; Gen AI 

2. Cao, Văn Hưởng. Hoạt động chuyển đổi số ngành tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2024. -  279+280. 

- Tr. 25-27. 
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    Từ khóa: Phát triển kinh tế xanh; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

3. Hồ, Anh Thắng. Khu công nghiệp thông minh nền tảng công nghệ giúp thúc đẩy 

phát triển kinh tế xanh. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2024. -  279+280. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Công nghiệp thông minh; Phát triển kinh tế xanh 

4. Nguyễn, Tiến Dũng. Thu hồi và sử dụng nhiệt năng phát sinh trong quá trình 

các thiết bị điện công suất hoạt động liên tục. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2024. -  

279+280. - Tr. 46-48. 

    Từ khóa: Các thiết bị điện công suất; Sử dụng nhiệt năng 

5. Hương Duyên. Tự động hóa quy trình kinh doanh  thị trường tiềm năng nhiều 

cơ hội lẫn thách thức. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2024. -  279+280. - Tr. 28-29. 

    Từ khóa: Quy trình kinh doanh; Tự động hóa 

6. Bùi, Thị Phương Thảo. Ứng dụng AI trong quản trị truyền thông doanh nghiệp 

vừa và nhỏ. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2024. -  279+280. - Tr.  63-65. 

    Từ khóa: Quản trị truyền thông doanh nghiệp; Ứng dụng AI 

DU LỊCH (26) 

1. Vũ, Ngọc Quỳnh. Albert calmette, người sáng lập viện pasteur Sài Gòn. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2024. - Số 563. - Tr. 21-23. 

    Từ khóa: Bối cảnh Sài Gòn; Người sáng lập; Thuộc địa pháp 

2. Lê, Công Lý. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. 

- Số 562. - Tr. 31-33. 

    Từ khóa: Anh hùng dân tộc; Nguyễn Trung Trực 

3. Trần, Thùy Linh. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển xuất khẩu bền vững 

hàng dệt may của Việt Nam sang EU. - Tạp chí kinh tế và phát triển, 2024. - Số 322. - Tr. 

29-39. 

    Từ khóa: Phát triển bền vững; PLS-SEM; Xuất khẩu bền vững 

4. Vân Đình. Chí sĩ Đỗ Đăng Tuyển trong tổ chức duy Tân Hội. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2024. - Số 563. - Tr. 9-12. 

    Từ khóa: Duy Tân hội; Làng Ô Gia; Lão Túy Ông 
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5. Đỗ, Bang. Đảo Phú Quý dưới thời chúa Nguyễn. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - 

Số 563. - Tr. 30-31,tt 65. 

    Từ khóa: Đảo Phú Quý; Thời chúa Nguyễn 

6. Nguyễn, Thị Hậu. Di sản lịch sử - văn hóa các đô thị Nam Bộ nhìn từ Gia Định 

thành thông chí của Trịnh Hoài Đức. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 562. - Tr. 28-30. 

    Từ khóa: Di sản lịch sử; Gia Định thành thông chí; Văn hóa các đô thị Nam Bộ 

7. Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 563. - Tr. 4-8. 

    Từ khóa: Điểm hẹn lịch sử; Điện Biên phủ 

8. Nguyễn, Minh Tường. Giáo sư Đào Duy Anh nhà sử học lớn, nhà văn hóa uyên 

bác của ngành khoa học xã hội và nhân văn. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 563. - Tr. 

24-29. 

    Từ khóa: Đào Duy Anh; Nhà sử học; Nhà văn hóa 

9. Hồ, Trung Tú. Giọng Quang Nam có tự bao giờ. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 

562. - Tr. 25-27. 

    Từ khóa: Giọng Quang Nam; Không gian dân cư 

10. Nguyễn, Thanh Quang. Khám lý Trần Đức Hòa và những vấn đề cần trao đổi. 

- Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 563. - Tr. 32-33, 36-37. 

    Từ khóa: Khám lý phủ Quy Nhơn; Quan trấn thủ Quy Nhơn; Trần Đức Hòa 

11. Hell, Stefan. Kiến trúc sư Auguste Delaval và các công trình trong thời kỳ 

thuộc địa pháp. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 562. - Tr. 44-48. 

    Từ khóa: Kiến trúc sư Auguste Delaval; Thời kỳ thuộc địa pháp 

12. Võ, Vinh Quang. Luận về danh xưng và quốc hiệu Việt Nam. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2024. - Số 562. - Tr. 14-18. 

    Từ khóa: Luận về danh xưng; Quốc hiệu Việt Nam 

13. Tôn, Thất Thọ. Mệnh danh tự quy định việc đặt Họ, Tên trong Hoàng tộc nhà 

Nguyễn. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 562. - Tr. 55-57. 

    Từ khóa: Họ Tôn Thất; Mệnh danh tự 
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14. Một số hình ảnh về thượng tướng Trần Văn Trà. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - 

Số 562. - Tr. 34-39. 

    Từ khóa: Chiến công Rạch Tra; Trần Văn Trà 

15. Võ Nguyên Phong. Một số tư liệu về nhân vật lịch sử trương quyền. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2024. - Số 563. - Tr. 13-20. 

    Từ khóa: Lịch sử; Nhân vật; Trương quyền 

16. Nguyễn, Đắc Thái. Nghệ thuật trang trí lăng Hoàng Gia tại Gò Công đầu thế 

kỷ XX. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 562. - Tr. 64-66. 

    Từ khóa: Gò Công; Lăng Hoàng Gia 

17. Trần, Thanh Ái. Những người Nhật đầu tiên đến phương Tây. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2024. - Số 562. - Tr. 49-54. 

    Từ khóa: Chuyến đi Châu Âu; Người Nhật 

18. Lý, Tùng Hiếu. Sông Bạch Đằng và chiến thắng Bạch Đằng lịch sử: từ tên gọi 

đến thực địa. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 562. - Tr. 19-24. 

    Từ khóa: Chiến thắng Bạch Đằng lịch sử; Sông Bạch Đằng 

19. Trần, Thanh Ái. Sự nghiệp học thuật của Trương Vĩnh Ký qua nhận xét của 

Nguyễn Văn Tố. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 563. - Tr. 38-42. 

    Từ khóa: Nguyễn Văn Tố; Trương Vĩnh Ký 

20. Nguyễn Đức Hiệp. Sự phát triển tôn giáo và triết lý mới ở Sài Gòn và Nam Kỳ 

trong thập niên 1920 và 1930. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 562. - Tr. 40-43, tt48. 

    Từ khóa: Nam Kỳ; Sài Gòn; Tôn giáo; Triết lý 

21. Cao, Tự Thanh. Thần hào sát tả Bình Tây Phú của Đặng Đức Tuấn. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2024. - Số 563. - Tr. 50-53. 

    Từ khóa: Bình Tây Phú; Đặng Đức Tuấn; Thần hào sát 

22. Nguyễn, Văn Thịnh. Văn bia chùa Vĩnh Khánh (chùa làng vàng) huyện Gia 

Lộc, Hải Dương. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 563. - Tr. 54-59. 

    Từ khóa: Chùa Vĩnh Khánh; Gia Lộc; Hải Dương; Văn bia 
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23. Võ, Hồng Việt. Về các thần tích ở Hội An. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 563. 

- Tr. 60-64, 65. 

    Từ khóa: Hội An; Thần tích 

24. Nguyễn, Đình Hưng. Về một bài phú của Ngô Thì nhậm viết về Thái Nguyên. 

- Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 562. - Tr. 58-63, tt66. 

    Từ khóa: Ngô Thì Nhậm; Thái Nguyên 

25. Chen, Lai Sun. Việc phát sinh và lưu truyền ngụy thư: khảo sát binh thư yếu 

lược (A.476) của Trần Quốc Tuấn qua góc độ lịch sử. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 

562. - Tr. 4-13. 

    Từ khóa: Binh thư yếu lược; Lưu truyền ngụy thư 

26. Sun, Lai Chen. Việc phát sinh và lưu truyền ngụy thư: khảo sát binh thư yếu 

lược (A.476) của trần Quốc Tuấn qua góc độ lịch sử. - Tạp chí Xưa và nay, 2024. - Số 563. 

- Tr. 43-49. 

    Từ khóa: Binh thư yếu lược; Ngụy thu A.476 

 

QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (32)  

1. Nguyễn, Hồng Nga. "Chặng cuối" của lạm phát toàn cầu: 7 rủi ro và 3 hàm ý 

chính sách. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 5. - Tr. 84-87. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Lãi suất; Lạm phát toàn cầu; Tăng trưởng kinh tế 

2. Trần, Văn Hưng. Ảnh hưởng của đầu tư nước ngoài, công nghiệp hóa, tài nguyên 

và đổi mới công nghệ đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2024. - Số 323. - Tr. 45-56. 

    Từ khóa: Công nghiệp hóa; Đổi mới công nghệ; Tài nguyên; Việt Nam 

3. Đỗ, Vũ Phương Anh. Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến ý 

định nghỉ việc của nhân viên gen Z: vai trò trung gian của quản trị nhân lực xanh. - Tạp 

chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 323. - Tr. 67-78. 

    Từ khóa: Quan trị nhân lực xanh; Xã hội doanh nghiệp 
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4. Vương, Thị Hương Giang. Biến động giá dầu thô thế giới, đòn bẩy và sự ổn định 

của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và 

phát triển, 2024. - Số 323. - Tr. 23-34. 

    Từ khóa: Biến động giá dầu; Doanh nghiệp yết; Sự ổn định; Việt Nam 

5. Bùi, Hồng Đăng. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững trên địa bàn 

huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 322. - 

Tr. 80-93. 

    Từ khóa: Chính sách công; Chính sách kinh tế; Phát triển bền vững 

6. Đào, Lê Kiều Oanh. Cơ hội, thách thức và những đề xuất cho các ngân hàng 

thương mại Việt Nam trong quá trình triển khai ESG. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền 

tệ, 2024. - Số 4. - Tr. 64-69. 

    Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Tiêu chuẩn ESG; Trách nhiệm doanh nghiệp; Việt 

Nam 

7. Phan, Thị Linh. Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân 

hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 322. - Tr. 60-69. 

    Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Nợ xấu; Rủi ro tín dụng; Việt Nam 

8. Hồ, Đình Bảo. Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hội nhập kinh tế quốc tế: thực 

trạng, vần đề và giải pháp đối với nhóm ngành dệt, sản xuất trang phục và điện tử. - 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 323. - Tr. 2-11. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Môi trường thể chể; Thương mại quốc tế 

9. Phạm, Mạnh Hùng. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn dữ liệu phục vụ công 

tác điều  hành chính chính sách tiền tệ. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 5. 

- Tr. 36-42. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Điều hành; Dữ liệu; Ngân hàng trung ương 

10. Trang Thu. Hiệp hội ngân hàng Hà Quốc: phát triển và hoàn thiện để hỗ trợ 

khu vực ngân hàng vươn tầm quốc tế. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 4. 

- Tr. 90-93. 

    Từ khóa: Hiệp hội ngân hàng Hà Quốc; Hoàn thiện; Phát triển 
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11. Phương Thanh. Hiệp hội ngân hàng Nhật Bản: góp phần hiện thực hóa một 

nền kinh tế dậm tính nhân văn, phát triển bền vững. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền 

tệ, 2024. - Số 4. - Tr. 94-96. 

    Từ khóa: Hiệp hội ngân hàng Nhật Bản 

12. Nguyễn, Đăng Đức. Hiệu quả kỹ thuật nghề lưới re xa bờ tỉnh Khóa Hòa. - Tạp 

chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 323. - Tr. 57-66. 

    Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật; Nghề lưới rê 

13. Nguyễn, Minh Sáng. Khả năng phục hồi tài chính đối với cú sốc và thảm họa 

khí hậu. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 5. - Tr. 44-47. 

    Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Khả năng phục hồi tài chính; Tài chính bền vững 

14. Vũ, Cẩm Nhung. Khả năng tiếp cận vốn tín dụng và thực trạng phát triển 

ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 

4. - Tr. 70-76. 

    Từ khóa: Khả năng tiếp cận; Ngành công nghiệp; Vốn tín dụng 

15. Lê, Hà Diễm Chi. Khẩu vị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 5. - Tr. 70-74. 

    Từ khóa: Khẩu vị rủi ro; Ngân hàng thương mại; Quản trị rủi ro 

16. Đỗ, Thị Thủy. Một số giải pháp nâng cao đạo đức cán bộ ngân hàng. - Tạp chí 

Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 4. - Tr. 82-86. 

    Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp; Ngân hàng 

17. Nguyễn, Hồ Phương Thảo. Một số vấn đề cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 

sự. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 5. - Tr. 54-62. 

    Từ khóa: Cho vay nặng lãi; Phá sản; Tội phạm 

18. Nguyễn, Tấn Khoa. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác phòng chống 

tội phạm trong lĩnh ực tài chính ngân hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - 

Số 5. - Tr. 64-70. 

    Từ khóa: Ngân hàng; Tài chính; Tội phạm; Việt Nam 
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19. Phan, Thị Hằng Nga. Nghiên cứu sự phụ thuộc lợi nhuận của tiền kỹ thuật số: 

tiếp cận phương pháp copula có điều kiện. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 323. 

- Tr. 35-44. 

    Từ khóa: Copula có điều kiện; Phụ thuộc lợi nhuận; Tiền kỹ thuật số 

20. Đỗ, Hoài Anh. Nguồn lực tài chính cho phát triển khoa học công nghệ và đổi 

mới sáng tạo tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 322. - Tr. 40-49. 

    Từ khóa: Ngân sách nhà nước; Nguồn lực tài chính 

21. Phạm, Thu Huyền. Nhân tố ảnh hưởng đến tính trung thực của thông tin trên 

báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam. - Tạp chí kinh tế và phát 

triển, 2024. - Số 322. - Tr. 50-59. 

    Từ khóa: Báo cáo tài chính; Doanh nghiệp niêm yết; Thông tin tài chính 

22. Tôn, Thanh Tâm. Nhìn nhận sức khỏe doanh nghiệp từ thanh khoản ngân 

hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 4. - Tr. 78-81. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại; Thanh khoản ngân hàng 

23. Phan, Thị Hoàng Yến. Phát huy vai trò của hiệp hội ngân hàng - kinh nghiệm 

từ hiệp hội  ngân hàng Anh và gợi ý cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 

2024. - Số 4. - Tr. 88-89. 

    Từ khóa: Hiệp hội ngân hàng Anh; Hiệp hội ngân hàng Việt Nam 

24. Vũ, Văn Thực. Phát triển tín dụng xanh ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2024. - Số 4. - Tr. 56-63. 

    Từ khóa: Phát triển bền vững; Tín dụng xanh; Việt Nam 

25. Nguyễn, Thu Thủy. Phòng ngừa rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại 

Việt Nam hiện nay. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 323. - Tr. 79-89. 

    Từ khóa: Hệ thống ngân hàng; Ngân hàng; Rủi ro; Việt Nam 

26. Nguyễn, Thanh Nga. Tác động của deepeake đối với an ninh ngân hàng và tổ 

chức tài chính. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 5. - Tr. 76-78. 

    Từ khóa: An ninh ngân hàng; Fintech; Trí tuệ nhân tạo 
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27. Nguyễn, Thị Hoài Thu. Tác động của đô thị hóa đến bất bình đẳng thu nhập: 

nghiên cứu với dữ liệu cấp tỉnh ở Việt. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 322. - Tr. 

12-20. 

    Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập; Đô thị hóa 

28. Hà, Văn Sự. Tác động của hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đến xuất 

khẩu Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 323. - Tr. 12-22. 

    Từ khóa: Hiệp định thương mại tự do; Mô hình lực hấp dẫn; Việt Nam 

29. Phạm, Thu Hằng. Tác động của phân cấp tài khóa đến bất bình đẳng thu nhập 

ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 322. - Tr. 21-28. 

    Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập; Phân cấp tài khóa; Việt Nam 

30. Lê, Quốc Hội. Tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến thu hút đầu tư trực 

tiếp nước ngoài của Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 322. - Tr. 2-11. 

    Từ khóa: FDI; Thuế tối thiểu toàn cầu; Việt Nam 

31. Trương, Hoàng Diệp Hương. Tác động của văn hóa tới tài chính. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 5. - Tr. 80-83. 

    Từ khóa: Phát triển tài chính; Thị trường tài chính; Văn hóa quốc gia 

32. Đào, Văn Hùng. Tín dụng cho phát triển bền vững môi trường ở Việt Nam. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 5. - Tr. 48-53. 

    Từ khóa: Phát triển bền vững; Tín dụng xanh; Trái phiếu xanh 


